
STT HỌ VÀ TÊN HS NGÀY SINH LỚP MÔN 

1 Nguyễn Bạch Triều Phương 11/06/2007 8/1 NGỮ VĂN

2 Nguyễn Thị Minh Hạnh 10/04/2007 8/1 NGỮ VĂN

3 Nguyễn Lưu Thạch Thảo 24/06/2007 8/1 NGỮ VĂN

4 Nguyễn Trần Nam Hiên 13/08/2007 8/3 NGỮ VĂN

5 Vũ Trần Thanh Hằng 25/06/2007 8/3 NGỮ VĂN

6 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 29/07/2007 8/3 NGỮ VĂN

7 Lê Châu Hạnh Nguyên 17/01/2007 8/3 NGỮ VĂN

8 Nguyễn Hà Phương Vy 8/4 NGỮ VĂN

9 Hồ Ngọc Lam 26/01/2007 8,4 NGỮ VĂN

10 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 8/5 NGỮ VĂN

11 Thái Trần Ngọc Quế 8/5 NGỮ VĂN

12 Võ Ngọc Phương Lam 26/02/2007 8/5 NGỮ VĂN

13 Nguyễn Minh Ngân 27/8/2007 8/6 NGỮ VĂN

14 Nguyễn Ngọc Vân Anh 03/07/2007 8/6 NGỮ VĂN

15 Ngô Trần Thảo Uyên 29/06/2007 8/6 NGỮ VĂN

16 Nguyễn Trần Minh Anh 30/10/2007 8/8 NGỮ VĂN

17 Lê Hiền Diệu 01/03/2007 8/8 NGỮ VĂN

18 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 08/08/2007 8/8 NGỮ VĂN

19 Nguyễn Anh Như 29/03/2007 8/9 NGỮ VĂN

20 Võ Ngọc Tường Vy 02/07/2007 8/9 NGỮ VĂN

21 Lê Anh 02/01/2007 8/9 NGỮ VĂN

22 Trần Gia Huy 16/3/2007 8/9 NGỮ VĂN

23 Lương Khánh Chi 04/12/2007 8/10 NGỮ VĂN

Tổng Cộng Danh Sách Có 23 Học Sinh
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